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Giáo viên: PHẠM ĐÌNH HUẤN

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0467121087 Nguyễn Minh Quân 23/02/94 4 0.0 6 3.4

2 0467161002 Hà Ngọc Ân 29/08/98 0 3.0 6 4.2

3 0467161006 Đặng Văn Bo 24/06/98 6 4.3 6 5.3

4 0467161008 Trần Thanh Châu 18/04/98 7 4.0 5 4.8

5 0467161010 Nguyễn Hữu Danh 19/07/97 0 2.0 4 2.8

6 0467161012 Võ Trung Duy 02/09/98 10 4.0 7 6.1 SV khiếu nại liên hệ

7 0467161013 Nguyễn Văn Dũng 13/04/98 0 0.0 0 0.0 thầy huấn

8 0467161014 Nguyễn Minh Dương 22/10/98 4 4.0 7 5.5 huancaothang@gmail.com

9 0467161016 Lê Tiến Đạt 13/09/97 4 2.3 6 4.3

10 0467161020 Nguyễn Khoa Đăng 25/09/97 0 0.0 0 0.0 CẤM THI

11 0467161021 Ngô Đặng Thanh Điền 19/06/98 4 4.0 5 4.5

12 0467161022 Nguyễn Hữu Đức 18/06/98 0 3.0 6 4.2

13 0467161023 Võ Hoàng Giang 08/01/1997 10 5.7 7 6.8

14 0467161026 Đặng Minh Hiếu 10/04/98 7 3.3 6 5.0

15 0467161027 Nguyễn Cao Bảo Hiếu 25/06/98 7 5.7 5 5.5

16 0467161028 Phạm Trung Hiếu 10/05/98 7 5.0 6 5.7

17 0467161029 Trần Minh Hiếu 18/09/98 0 0.0 0 0.0 CẤM THI

18 0467161030 Phạm Đình Hoàng 08/09/98 10 3.0 5 4.7

19 0467161033 Hoàng Thị Hội 15/10/96 10 5.7 7 6.8

20 0467161034 Lâm Văn Hùng 13/03/98 7 3.0 6 4.9

21 0467161035 Tsần Phóng Hùng 03/01/98 7 2.0 6 4.5

22 0467161036 Đinh Quốc Hưng 02/01/98 10 2.7 7 5.6

23 0467161038 Vũ Văn Hưng 29/09/98 7 1.7 6 4.4

24 0467161039 Trần Duy Kha 14/07/98 2 1.7 5 3.4

25 0467161044 Đặng Tuấn Kiệt 20/06/98 10 2.3 7 5.4

26 0467161045 Lương Đại Lam 23/11/98 10 4.0 7 6.1

27 0467161046 Trần Thanh Lam 18/02/98 10 4.3 5 5.2

28 0467161047 Nguyễn Ngọc Lắm 15/05/98 10 6.3 7 7.0

29 0467161050 Lương Tống Linh 15/05/98 0 0.0 0 0.0

30 0467161053 Hồ Chí Nhân 13/11/98 4 4.3 6 5.1

31 0467161055 Võ Tấn Phát 14/02/98 3 2.3 5 3.7

32 0467161056 Võ Hoàng Phi 12/03/98 4 4.0 6 5.0

33 0467161058 Huỳnh Nguyễn Phúc 06/01/97 6 2.3 7 5.0

34 0467161059 Lê Hồng Phúc 27/05/94 7 4.3 5 4.9

35 0467161060 Mai Minh Phụng 04/12/97 10 6.3 7 7.0
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36 0467161062 Nguyễn Hữu Phước 10/01/98 10 3.0 6 5.2

37 0467161064 Lý Đăng Quang 20/02/98 10 3.3 6 5.3

38 0467161065 Nguyễn Đăng Quang 07/07/98 4 4.0 5 4.5

39 0467161069 Nguyễn Tấn Thành 12/12/98 0 2.3 7 4.4

40 0467161074 Hồ Quốc Thắng 13/12/97 4 4.3 5 4.6

41 0467161075 Lê Đức Thắng 17/04/98 7 3.0 5 4.4

42 0467161076 Nguyễn Hoàng Thiên 02/07/98 0 0.0 6 3.0

43 0467161078 Nguyễn Xuân Thủy 05/03/96 0 5.6 6 5.2

44 0467161079 Nguyễn Trung Tính 31/10/98 4 3.0 6 4.6

45 0467161081 Nguyễn Công Toàn 01/01/98 7 7.0 7 7.0

46 0467161082 Nguyễn Viết Toàn 25/02/98 4 2.6 6 4.4

47 0467161083 Phạm Thanh Toàn 04/09/98 4 3.0 5 4.1

48 0467161085 Nguyễn Huỳnh Phước Trí 23/04/98 0 0.0 0 0.0 CẤM THI

49 0467161086 Nguyễn Văn Tròn 31/07/97 0 0.0 0 0.0

50 0467161087 Nguyễn Hữu Trọng 03/01/98 9 3.6 6 5.3

51 0467161088 Nguyễn Nhâm Trung 20/01/93 0 0.0 0 0.0 CẤM THI

52 0467161089 Trần Khắc Trung 03/08/98 6 5.0 4 4.6

53 0467161090 Lê Văn Bích Trường 20/02/98 7 4.0 6 5.3

54 0467161091 Nguyễn Nhan Nhật Trường 05/11/98 10 4.3 6 5.7

55 0467161093 Trần Trọng Tùng 18/06/94 3 5.6 7 6.0

56 0467161095 Đoàn Huỳnh Quốc Việt 19/08/98 10 2.6 6 5.0

57 0467161096 Bùi Anh Vũ 12/10/97 7 3.0 6 4.9

58 0467141049 Nguyễn Anh Kiệt 04/06/1996 7 3.0 7 5.4

59 0467151112 Nguyễn Phúc Hậu 02/10/97 0 0.0 0 0.0 CẤM THI
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